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NGÂN HÀNG TMCP  

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

           Số:  
V/v Thư mời báo giá gói cung cấp 

dịch vụ hậu cần phục vụ 06 khóa đào 

tạo tổ chức tại TP Hồ Chí Minh,  

TP Hà Nội 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hà Nội,  

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp  

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) có nhu cầu mua sắm dịch vụ 

hậu cần phục vụ 06 khóa đào tạo tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội. Mời 

Quý đơn vị tham gia chào giá theo các yêu cầu sau (Các đơn vị có thể chào giá 

cho một hoặc nhiều nhóm theo địa điểm KS tổ chức): 

1. Phạm vi công việc chi tiết: (Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm) 

2. Thời điểm hết hạn nộp báo giá:  09h00 ngày 10 tháng 06 năm 2026. 

3. Hình thức nộp báo giá:  

- Đơn vị chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo Thư mời báo giá. Việc nộp báo 

giá theo hình thức trực tiếp, báo giá phải có chữ ký của người có thẩm quyền và 

dấu của doanh nghiệp. 

- Địa chỉ nhận báo giá: Ban Mua sắm – Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam, Tầng 10, Tòa nhà 32 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội (Liên hệ: Ms Trần 

Hoàng Nga – ĐT: 0983.665.503). 

4. Thành phần Hồ sơ báo giá: Hồ sơ báo giá của đơn vị phải bao gồm: 

- Bảng chào giá được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người 

được ủy quyền hợp pháp ký tên trực tiếp bằng bút và đóng dấu. Trường hợp ủy 

quyền phải có giấy ủy quyền. Báo giá có thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ, 

địa chỉ email, ngày báo giá, thời hạn hiệu lực của báo giá. 

- Cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng kí 

kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

Quyết định thành lập doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với phạm vi yêu cầu 

cung cấp dịch vụ. 

- Tất cả các giấy tờ trên được nộp cho VCB trước thời điểm hết hạn nộp 

báo giá được quy định tại Mục 2 của yêu cầu báo giá này. 

5. Giá chào: Đơn vị chào giá bằng VND, giá chào đã bao gồm VAT tất cả 

các chi phí có liên quan khác.  
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6. Thời gian, địa điểm triển khai dịch vụ: Phụ lục 02 đính kèm 

7. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày có thời điểm hết hạn 

nộp báo giá. 

8. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

9. Phương thức thanh toán:  

VCB thanh toán 100% giá trị từng khóa học trong Hợp đồng cho đơn vị cung 

cấp theo Biên bản nghiệm thu Hợp đồng từng lần sau khi hoàn thành từng khóa 

học cho đơn vị trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày VCB nhận đầy đủ hồ sơ 

thanh toán của đơn vị cung cấp.  

Hồ sơ thanh toán bao gồm:  

✓ Giấy đề nghị thanh toán của Bên cung cấp dịch vụ (Bản gốc); 

✓ Hợp đồng (Bản gốc); Hợp đồng (Bản sao cho các lần thanh toán sau, nếu 

có); 

✓ Hóa đơn GTGT hợp lệ do Bên cung cấp dịch vụ phát hành (Bản gốc); 

✓ Biên bản xác nhận kết quả triển khai dịch vụ (Bản gốc); 

✓ Biên bản nghiệm thu dịch vụ (Bản gốc); 

✓ Biên bản thanh lý hợp đồng cho lần thanh toán cuối cùng của Hợp đồng 

(Bản gốc); 

✓ Các chứng từ khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu 

của VCB. 

Nếu có vướng mắc hoặc cần thêm thông tin, Quý công ty vui lòng liên hệ 

đầu mối như địa chỉ trên để được hỗ trợ. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- P.TGĐ Phùng Nguyễn Hải Yến (để b/c); 

- Lưu: VT, BMS2 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

KT.TRƯỞNG BAN MUA SẮM 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                      Lê Thị Thanh Nhàn 
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PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC DỊCH VỤ HẬU CẦN PHỤC VỤ 06 KHÓA ĐÀO TẠO  

TỔ CHỨC TẠI TP HỒ CHÍ MINH, TP HÀ NỘI 

 

Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

1 Địa điểm tổ chức: KS Kim Đô (địa chỉ: 133 đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP HCM) 

1.1 

Đào tạo chức danh Trưởng phòng Chi nhánh (khối dịch vụ) - MNS 2026K003 

Thời lượng: 9 ngày chia 3 đợt (4+4+1) 

Dự kiến triển khai:  

Đợt 1: 15-18/7/2026 

Đợt 2: 4-7/8/2026 

Đợt 3: 21/8/2026 

  Đợt 1 (học tập trung 04 ngày, từ ngày 15-18/7)                

  
Phòng học 04 

ngày (15-18/7) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa 

đào tạo cho 38 người tham dự: 

Diện tích tối thiểu 150m2; Kê 

bàn học theo nhóm (5-6 nhóm); 

Khoảng cách giữa các nhóm tối 

thiểu là 2m, có không gian để 

hoạt động tập thể. 

Phòng 1 4,0 4,0     
Số lượng: 37 HV + 

01 QLL = 38 người 

  

Màn hình led 

phòng học 04 

ngày (15-18/7) 

Kích cỡ 3,7x2,7m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 4,0 4,0       

  
Flipchart 04 ngày 

(15-18/7) 
Theo thực tế Cái 5 4,0 20,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 04 

ngày (15-18/7) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Chai 38 8,0 304,0     
38 chai * 8 buổi = 

304 chai 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  
Teabreak 04 ngày 

(15-18/7) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Suất 38 8,0 304,0     
38 suất * 8 buổi = 

304 suất 

  

Phòng nghỉ 5 

đêm (từ ngày 14-

18/7) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm 

/ngày 
16 5,0 80,0     

16 phòng (15 

phòng cho 28 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

01 phòng cho 01 

QLL) * 5 đêm/ngày 

lưu trú = 80 

đêm/ngày 

  

Ăn tối 5 bữa tại 

khách sạn (từ 

ngày 14-18/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 29 5,0 145,0     

29 người (28 HV + 

01 QLL) * 5 bữa 

tối = 145 suất 

  

Ăn trưa 04 bữa 

tại khách sạn (15-

18/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 38 4,0 152,0     

38 người * 4 bữa 

trưa ngày học = 

152 suất 

  Đợt 2 (học tập trung 04 ngày, từ ngày 4-7/8)                

  
Phòng học 04 

ngày (4-7/8) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa 

đào tạo cho 38 người tham dự: 

Diện tích tối thiểu 150m2; Kê 

bàn học theo nhóm (5-6 nhóm); 

Khoảng cách giữa các nhóm tối 

thiểu là 2m, có không gian để 

hoạt động tập thể. 

Phòng 1 4,0 4,0     
Số lượng: 37 HV + 

01 QLL = 38 người 

  

Màn hình led 

phòng học 04 

ngày (4-7/8) 

Kích cỡ 3,7x2,7m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 4,0 4,0       
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  
Flipchart 04 ngày 

(4-7/8) 
Theo thực tế Cái 5 4,0 20,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 04 

ngày (4-7/8) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Chai 38 8,0 304,0     
38 chai * 8 buổi = 

304 chai 

  
Teabreak 04 ngày 

(4-7/8) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Suất 38 8,0 304,0     
38 suất * 8 buổi = 

304 suất 

  

Phòng nghỉ 5 

đêm (từ ngày 3-

7/8) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm 

/ngày 
16 5,0 80,0     

16 phòng (15 

phòng cho 28 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

01 phòng cho 01 

QLL) * 5 đêm/ngày 

lưu trú = 80 

đêm/ngày 

  

Ăn tối 5 bữa tại 

khách sạn (từ 

ngày 3-7/8) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 29 5,0 145,0     

29 người (28 HV + 

01 QLL) * 5 bữa 

tối = 145 suất 

  

Ăn trưa 04 bữa 

tại khách sạn (4-

7/8) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 38 4,0 152,0     

38 người * 4 bữa 

trưa ngày học = 

152 suất 

  Đợt 3 (bảo vệ tập trung 01 ngày 21/8)                
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  
Phòng học 01 

ngày (21/8) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa 

đào tạo cho 44 người tham dự: 

Diện tích tối thiểu 150m2; Kê 

bàn học theo nhóm (5-6 nhóm); 

Khoảng cách giữa các nhóm tối 

thiểu là 1,5m; Có không gian 

để HV thuyết trình bài bảo vệ, 

có bàn BGK và BTC để chấm 

điểm HV bảo vệ 

Phòng 1 1,0 1,0     

Số lương: 37 HV + 

02 QLL/BTC + 02 

GVNB (là thành 

viên Hội đồng 

BGK VCB) + 3 

khách mời là đại 

diện đối tác = 44 

người 

  

Màn hình led 

phòng học 01 

ngày (21/8) 

Kích cỡ 3,7x2,7m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 1,0 1,0       

  
Flipchart 01 ngày 

(21/8) 
Theo thực tế Cái 5 1,0 5,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 01 

ngày (21/8) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Chai 41 2,0 82,0     
41 chai * 2 buổi = 

82 chai 

  
Teabreak 01 ngày 

(21/8) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Suất 41 2,0 82,0     
41 suất * 2 buổi = 

82 suất 

  

Âm thanh ánh 

sáng tiệc tối ngày 

21/8/2026 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức tiệc 

gala cho 44 người tham dự: tối 

thiểu 2 micro, âm thanh ánh 

sáng phục vụ trình chiếu clip, 

tổng kết, trao giải cho HV 

Bộ 1 1,0 1,0       
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  

Màn hình led tiệc 

tối ngày 

21/8/2026 

Kích cỡ 5x3m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 1,0 1,0       

  

Hoa tươi tặng HV 

xuất sắc ngày 

21/8/2026 

03 bó hoa tặng 03 HV xuất sắc 

tại buổi tiệc gala 
Bó 3 1,0 3,0       

  

Phòng nghỉ 2 

đêm (từ ngày 20-

21/8) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm 

/ngày 
19 2,0 38,0     

19 phòng (15 

phòng cho 28 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

02 phòng cho 01 

QLL/BTC, lẻ nam 

nữ xếp phòng riêng 

+ 02 phòng cho 2 

GVNB là thành 

viên BGĐ TĐT và 

BGĐ CN) * 2 

đêm/ngày lưu trú = 

38 đêm/ngày 

  
Ăn tối 1 bữa tại 

khách sạn (20/8) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 32 1,0 32,0     

32 người (28 HV + 

02 QLL/BTC + 2 

GVNB) * 1 bữa tối 

= 32 suất 

  

Ăn trưa 01 bữa 

tại khách sạn 

(21/8) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 44 1,0 44,0     

44 người (37 HV, 

02 QLL/BTC, 02 

GVNB, 3 khách 

mời là đại diện đối 

tác) * 1 bữa trưa 

ngày học = 44 suất 

  

Ăn tiệc tối ngày 

21/8 (đã bao gồm 

đồ uống) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 44 1,0 44,0     

44 người (37 HV, 

02 QLL/BTC, 02 

GVNB, 3 khách 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

mời là đại diện đối 

tác) * 1 bữa trưa 

ngày học = 44 suất 

  Tổng tiền chưa bao gồm thuế. phí               

  Phí dịch vụ 5%               

  Tổng tiền đã bao gồm phí dịch vụ               

  Thuế GTGT 8%               

  Tổng tiền đã bao gồm thuế. phí               

1.2 

Khóa  Đào tạo chức danh Trưởng phòng Chi nhánh (khối kinh doanh) - MNS 2026K005 

Thời lượng: 9 ngày chia 3 đợt (4+3+2) 

Dự kiến triển khai:  

Đợt 1: 22-25/07/2026 

Đợt 2: 13-15/08/2026 

Đợt 3: 07-08/09/2026 

  Đợt 1 (học tập trung 04 ngày, từ ngày 22-25/7)                

  
Phòng học 04 

ngày (22-25/7) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa 

đào tạo cho 38 người tham dự: 

Diện tích tối thiểu 150m2; Kê 

bàn học theo nhóm (5-6 nhóm); 

Khoảng cách giữa các nhóm tối 

thiểu là 2m, có không gian để 

hoạt động tập thể. 

Phòng 1 4,0 4,0     
Số lượng: 37 HV + 

01 QLL = 38 người 

  

Màn hình led 

phòng học 04 

ngày (22-25/7) 

Kích cỡ 3,7x2,7m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 4,0 4,0       
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  
Flipchart 04 ngày 

(22-25/7) 
Theo thực tế Cái 5 4,0 20,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 04 

ngày (22-25/7) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Chai 38 8,0 304,0     
38 chai * 8 buổi = 

304 chai 

  
Teabreak 04 ngày 

(22-25/7) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Suất 38 8,0 304,0     
38 suất * 8 buổi = 

304 suất 

  

Phòng nghỉ 5 

đêm (từ ngày 21-

25/7) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm 

/ngày 
16 5,0 80,0     

16 phòng (15 

phòng cho 28 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

01 phòng cho 01 

QLL) * 5 đêm/ngày 

lưu trú = 80 

đêm/ngày 

  

Ăn tối 5 bữa tại 

khách sạn (từ 

ngày 21-25/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 29 5,0 145,0     

29 người (28 HV + 

01 QLL) * 5 bữa 

tối = 145 suất 

  

Ăn trưa 04 bữa 

tại khách sạn (22-

25/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 38 4,0 152,0     

38 người * 4 bữa 

trưa ngày học = 

152 suất 

  Đợt 2 (học tập trung 03 ngày, từ ngày 13-15/8)                
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  
Phòng học 03 

ngày (13-15/8) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa 

đào tạo cho 38 người tham dự: 

Diện tích tối thiểu 150m2; Kê 

bàn học theo nhóm (5-6 nhóm); 

Khoảng cách giữa các nhóm tối 

thiểu là 2m, có không gian để 

hoạt động tập thể. 

Phòng 1 3,0 3,0     
Số lượng: 37 HV + 

01 QLL = 38 người 

  

Màn hình led 

phòng học 03 

ngày (13-15/8) 

Kích cỡ 3,7x2,7m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 3,0 3,0       

  
Flipchart 03 ngày 

(13-15/8) 
Theo thực tế Cái 5 3,0 15,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 03 

ngày (13-15/8) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Chai 38 6,0 228,0     
38 chai * 6 buổi = 

228 chai 

  
Teabreak 03 ngày 

(13-15/8) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Suất 38 6,0 228,0     
38 suất * 6 buổi = 

228 suất 

  

Phòng nghỉ 4 

đêm (từ ngày 12-

15/8) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm/ngày 16 4,0 64,0     

16 phòng (15 

phòng cho 28 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

01 phòng cho 01 

QLL) * 4 đêm/ngày 

lưu trú = 64 

đêm/ngày 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  

Ăn tối 4 bữa tại 

khách sạn (từ 

ngày 12-15/8) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 29 4,0 116,0     

29 người (28 HV + 

01 QLL) * 4 bữa 

tối = 116 suất 

  

Ăn trưa 03 bữa 

tại khách sạn (13-

15/8) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 38 3,0 114,0     

38 người * 3 bữa 

trưa ngày học = 

114 suất 

  Đợt 3 (bảo vệ tập trung 02 ngày,  07-08/09)                

  
Phòng học 02 

ngày (07-08/9) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức khóa 

đào tạo cho 44 người tham dự: 

Diện tích tối thiểu 150m2; Kê 

bàn học theo nhóm (5-6 nhóm); 

Khoảng cách giữa các nhóm tối 

thiểu là 1,5m; Có không gian 

để HV thuyết trình bài bảo vệ, 

có bàn BGK và BTC để chấm 

điểm HV bảo vệ 

Phòng 1 2,0 2,0     

Số lương: 37 HV + 

02 QLL/BTC + 02 

GVNB (là thành 

viên Hội đồng 

BGK VCB) + 3 

khách mời là đại 

diện đối tác = 44 

người 

  

Màn hình led 

phòng học 02 

ngày (07-08/9) 

Kích cỡ 3,7x2,7m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 2,0 2,0       

  
Flipchart 02 ngày 

(07-08/9) 
Theo thực tế Cái 5 2,0 10,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 02 

ngày (07-08/9) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

Chai 41 4,0 164,0     
41 chai * 4 buổi = 

164 chai 

  
Teabreak 02 ngày 

(07-08/9) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

Suất 41 4,0 164,0     
38 suất * 4 buổi = 

164 suất 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (02 buổi/ngày) 

  

Âm thanh ánh 

sáng tiệc tối ngày 

08/9 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức tiệc 

gala cho 44 người tham dự: tối 

thiểu 2 micro, âm thanh ánh 

sáng phục vụ trình chiếu clip, 

tổng kết, trao giải cho HV 

Bộ 1 1,0 1,0       

  
Màn hình led tiệc 

tối ngày 08/9 

Kích cỡ 5x3m, độ phân giải 

P2.5, tỷ lệ 16:9 
Bộ 1 1,0 1,0       

  

Hoa tươi tặng HV 

xuất sắc ngày  tối 

ngày 08/9 

03 bó hoa tặng 03 HV xuất sắc 

tại buổi tiệc gala 
Bó 3 1,0 3,0       

  

Phòng nghỉ 3 

đêm (từ ngày 06-

08/9) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm 

/ngày 
19 3,0 57,0     

19 phòng (15 

phòng cho 28 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

02 phòng cho 01 

QLL/BTC, lẻ nam 

nữ xếp phòng riêng 

+ 02 phòng cho 2 

GVNB là thành 

viên BGĐ TĐT và 

BGĐ CN) * 3 

đêm/ngày lưu trú = 

57 đêm/ngày 

  

Ăn tối 2 bữa tại 

khách sạn (06-

07/9) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 32 2,0 64,0     

32 người (28 HV + 

02 QLL/BTC + 2 

GVNB) * 2 bữa tối 

= 64 suất 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  

Ăn trưa 02 bữa 

tại khách sạn (07-

08/9) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 44 2,0 88,0     

44 người (37 HV, 

02 QLL/BTC, 02 

GVNB, 3 khách 

mời là đại diện đối 

tác) * 2 bữa trưa 

ngày học = 88 suất 

  

Ăn tiệc tối ngày 

08/9 (đã bao gồm 

đồ uống) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 44 1,0 44,0     

44 người (37 HV, 

02 QLL/BTC, 02 

GVNB, 3 khách 

mời là đại diện đối 

tác) * 1 bữa trưa 

ngày học = 44 suất 

  Tổng tiền chưa bao gồm thuế. phí               

  Phí dịch vụ 5%               

  Tổng tiền đã bao gồm phí dịch vụ               

  Thuế GTGT 8%               

  Tổng tiền đã bao gồm thuế. phí               

1.3 

Khóa Kỹ năng bán hàng qua mạng xã hội - MNS 2026K084 

Thời lượng: 1 ngày 

Dự kiến triển khai: 21/07/2026 

  
Phòng học 01 

ngày (21/7) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức 

khóa đào tạo cho 41 người 

tham dự: Diện tích tối thiểu 

150m2; Kê bàn học theo 

nhóm (5-6 nhóm); Khoảng 

cách giữa các nhóm tối thiểu 

là 2m, có không gian để hoạt 

động tập thể. 

Phòng 1 1,0 1,0     

Số lượng: 40 HV 

+ 01 QLL = 41 

người 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  

Máy chiếu, 

màn chiếu 01 

ngày (21/7) 

Tối thiểu 120 inch, độ phân 

giải 4500 esilumens, tỷ lệ 

16:9 

Bộ 1 1,0 1,0       

  
Flipchart 01 

ngày (21/7) 
Theo thực tế Cái 6 1,0 6,0     

Dự kiến 06 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày  

  
Nước suối 01 

ngày (21/7) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (03 buổi/khóa) 

Chai 41 2,0 82,0     
41 chai * 2 buổi = 

82 chai 

  
Teabreak 01 

ngày (21/7) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (03 buổi/khóa) 

Suất 41 2,0 82,0     
41 suất * 2 buổi = 

82 suất 

  
Phòng nghỉ 02 

đêm (20-21/7) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm/ngày 17 2,0 34,0     

17 phòng (16 

phòng cho 30 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

01 phòng cho 01 

QLL) * 02 

đêm/ngày lưu trú 

= 34 đêm/ngày 

  

Ăn tối 02 bữa 

tại khách sạn 

(20-21/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 31 2,0 62,0     

31 người (30 HV 

+ 01 QLL) * 2 

bữa tối = 62 suất 

  

Ăn trưa 01 bữa 

tại khách sạn 

(21/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 41 1,0 41,0     

41 người * 1 bữa 

trưa ngày học = 

41 suất 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  Tổng tiền chưa bao gồm thuế. phí               

  Phí dịch vụ 5%               

  Tổng tiền đã bao gồm phí dịch vụ               

  Thuế GTGT 8%               

  Tổng tiền đã bao gồm thuế. phí               

2 Địa điểm tổ chức: KS Sen Việt (địa chỉ: 33 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP HCM) 

2.1 

Khóa Kỹ năng phỏng vấn thông tin khách hàng (KHCN) - MNS 2026K058 

Thời lượng: 1,5 ngày 

Dự kiến triển khai: Cả ngày 06/07 và sáng 07/07/2026 

  
Phòng học 01 

ngày (06/7) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức 

khóa đào tạo cho 36 người 

tham dự: Diện tích tối thiểu 

150 m2; Kê bàn học theo 

nhóm (5-6 nhóm); Khoảng 

cách giữa các nhóm tối thiểu 

là 2m, có không gian để hoạt 

động tập thể. 

Phòng 1 1,0 1,0     

Số lượng: 35 HV 

+ 01 QLL = 36 

người 
  

Phòng học 0,5 

ngày (sáng 

ngày 07/7) 

Phòng 1 1,0 1,0     

  

Máy chiếu, 

màn chiếu 01 

ngày (06/7) Kích cỡ 150 inch, độ phân 

giải 1024 x 1768, tỷ lệ 16:9-

4:3 

Bộ 1 1,0 1,0       

  

Máy chiếu, 

màn chiếu 0,5 

ngày (sáng 

ngày 07/7) 

Bộ 1 1,0 1,0       

  
Flipchart 01 

ngày (06/7) 
Theo thực tế Cái 5 1,0 5,0     
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  

Flipchart 0,5 

ngày (sáng 

ngày 07/7) 

Theo thực tế Cái 5 1,0 5,0     

Dự kiến 05 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày/nửa ngày 

  

Nước suối 1,5 

ngày (Cả ngày 

06/07 và sáng 

07/07/2026) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (03 buổi/khóa) 

Chai 36 3,0 108,0     
36 chai * 3 buổi = 

108 chai 

  

Teabreak 1,5 

ngày (Cả ngày 

06/07 và sáng 

07/07/2026) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (03 buổi/khóa) 

Suất 36 3,0 108,0     
36 suất * 3 buổi = 

108 suất 

  

Phòng nghỉ 2,5 

đêm (từ ngày 

05-07/7) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm/ngày 15 2,5 37,5     

15 phòng (14 

phòng cho 26 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

01 phòng cho 01 

QLL) * 2,5 

đêm/ngày lưu trú 

= 37,5 đêm/ngày 

  

Ăn tối 02 bữa 

tại khách sạn 

(05-06/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 27 2,0 54,0     

27 người (26 HV 

+ 01 QLL) * 2 

bữa tối = 54 suất 

  

Ăn trưa 02 bữa 

tại khách sạn 

(06-07/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 36 2,0 72,0     

36 người * 2 bữa 

trưa ngày học = 

72 suất 

  Tổng tiền chưa bao gồm thuế. phí               

  Phí dịch vụ 5%               
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  Tổng tiền đã bao gồm phí dịch vụ               

  Thuế GTGT 8%               

  Tổng tiền đã bao gồm thuế. phí               

2.2 

Khóa Kỹ năng chăm sóc và tư vấn bán hàng đối với khách hàng ưu tiên- MNS 2026K062 

Thời lượng: 02 ngày 

Dự kiến triển khai: 27-28/07/2026 

  
Phòng học 02 

ngày (27-28/7) 

Đáp ứng yêu cầu tổ chức 

khóa đào tạo cho 56 người 

tham dự: Diện tích tối thiểu 

170 m2; Kê bàn học theo 

nhóm (6-7 nhóm); Khoảng 

cách giữa các nhóm tối thiểu 

là 2m, có không gian để hoạt 

động tập thể. 

Phòng 1 2,0 2,0     

Số lượng: 40 HV 

+ 08 QLL/BTC + 

6 GVNB/trợ 

giảng + 2 khách 

mời = 56 người 

  

Máy chiếu, 

màn chiếu 02 

ngày (27-28/7) 

Kích cỡ 150 inch, độ phân 

giải 1024 x 1768, tỷ lệ 16:9-

4:3 

Bộ 1 2,0 2,0       

  
Flipchart 02 

ngày (27-28/7) 
Theo thực tế Cái 6 2,0 12,0     

Dự kiến 06 nhóm, 

mỗi nhóm 01 

cái/ngày 

  
Nước suối 02 

ngày (27-28/7) 

Nước suối Aquafina 350ml; 

Theo số lượng người dự kiến 

tham dự, 01 chai/người/buổi 

học (03 buổi/khóa) 

Chai 54 4,0 216,0     
54 chai * 4 buổi = 

216 chai 

  
Teabreak 02 

ngày (27-28/7) 

Tối thiểu 3 loại bánh/sữa 

chua/caramen, 3 loại trái cây, 

trà, café, sữa; 

Theo số lượng người dự kiến 

Suất 54 4,0 216,0     
54 suất * 4 buổi = 

216 suất 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

tham dự, 01 suất/người/buổi 

học (03 buổi/khóa) 

  

Phòng nghỉ 03 

đêm (từ ngày 

26-28/7) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm/ngày 16 3,0 48,0     

16 phòng (08 

QLL/BTC và 06 

GVNB/trợ giảng 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng + 

08 phòng cho 15 

HV lưu trú, lẻ 

nam nữ xếp 

phòng riêng) * 3 

đêm/ngày lưu trú 

= 48 đêm/ngày 

  

Ăn tối 03 bữa 

tại khách sạn 

(từ ngày 26-

28/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 29 3,0 87,0     

29 người (15 HV 

+ 08 QLL/BTC 

và 06 GVNB/trợ 

giảng lưu trú) * 3 

bữa tối = 87 suất 

  

Ăn trưa 02 bữa 

tại khách sạn 

(27-28/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 56 2,0 112,0     

56 người (40 HV 

+ 08 QLL/BTC + 

6 GVNB/trợ 

giảng + 2 khách 

mời) * 2 bữa trưa 

ngày học = 112 

suất 

  Tổng tiền chưa bao gồm thuế. phí               

  Phí dịch vụ 5%               



19 

Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  Tổng tiền đã bao gồm phí dịch vụ               

  Thuế GTGT 8%               

  Tổng tiền đã bao gồm thuế. phí               

3 

Khóa Lập trình Python - MNS 2024K234 

Thời lượng: 5 ngày 

Dự kiến triển khai: 21/07-25/07/2026 

Địa điểm: Học tập trung tại địa điểm của đối tác (Số 17 Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội); HV lưu trú tại Khách sạn 

La casa (địa chỉ tại: 17 Phạm Đình Hổ, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 

  

Phòng nghỉ 06 

đêm tại KS La 

casa (từ ngày 

20-25/7) 

Phòng nghỉ đơn/đôi; 

Theo thực tế và định mức quy 

định 

Đêm/ngày 8 6,0 48,0     

8 phòng (15 HV 

lưu trú, lẻ nam nữ 

xếp phòng riêng) 

* 06 đêm/ngày 

lưu trú = 48 

đêm/ngày 

  

Ăn tối 06 bữa 

tại KS La casa 

(từ ngày 20-

25/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 15 6,0 90,0     

15 HV lưu trú * 6 

bữa tối = 90 suất 

  

Ăn trưa 05 bữa 

tại địa điểm 

học (21-25/7) 

Theo số lượng thực tế và định 

mức quy định 
Suất 31 5,0 155,0     

31 người (30 HV 

+ 01 QLL) *5 bữa 

trưa ngày học = 

155 suất 

  

Thuê xe ô tô 

16 chỗ đưa đón 

HV lưu trú từ 

KS La casa - 

địa điểm học 

và ngược lại 

Xe đưa đón 15 HV lưu trú 
Xe/ngày 

(trọn gói) 
1 5,0 5,0     

Xe ô tô 16 chỗ 

đưa đón 15 HV 

lưu trú từ KS - địa 

điểm học và 

ngược lại 
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Nhóm theo 

địa điểm KS 

tổ chức  

Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hệ số 

Tổng 

cộng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú  

  Tổng tiền chưa bao gồm thuế. phí               

  Phí dịch vụ 5%               

  Tổng tiền đã bao gồm phí dịch vụ               

  Thuế GTGT 8%               

  Tổng tiền đã bao gồm thuế. phí               
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PHỤ LỤC 02 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 06 KHÓA ĐÀO TẠO 

Nhóm 

theo KS 

tổ chức 

Mã khóa 

đào tạo 
Tên khóa đào tạo 

Hình thức và 

địa điểm 

Thời gian triển 

khai dự kiến 

Dịch vụ 

hậu cần 

1 

2026K003 

Đào tạo chức danh 

Trưởng phòng Chi 

nhánh (khối dịch 

vụ) 

Tập trung tại TP 

Hồ Chí Minh – 

KS Kim Đô 

Đợt 1: 15-

18/7/2026 

Đợt 2: 4-

7/8/2026 

Đợt 3: 

21/8/2026 

 

Dịch vụ 

khách sạn 

(*) 

2026K005 

Đào tạo chức danh 

Trưởng phòng Chi 

nhánh (khối kinh 

doanh) 

Đợt 1: 22-

25/07/2026 

Đợt 2: 13-

15/08/2026 

Đợt 3: 07-

08/09/2026 

 

Dịch vụ 

khách sạn 

(*) 

2026K084 
Kỹ năng bán hàng 

qua mạng xã hội 
21/07/2026 

Dịch vụ 

khách sạn 

(*) 

2 

2026K058 

Kỹ năng phỏng vấn 

thông tin khách 

hàng (KHCN) 
Tập trung tại TP 

Hồ Chí Minh – 

KS Sen Việt 

Cả ngày 06/07 và 

sáng 07/07/2026 

 

Dịch vụ 

khách sạn 

(*) 

2026K062 

Kỹ năng chăm sóc 

và tư vấn bán hàng 

đối với khách hàng 

ưu tiên 

27-28/07/2026 

 

Dịch vụ 

khách sạn 

(*) 

3 2024K234 Lập trình Python 

Tập trung tại Hà 

Nội (học tại địa 

điểm của đối 

tác: 17 Tạ 

Quang Bửu, 

Phường Bạch 

Mai, TP Hà 

Nội). 

Lưu trú KS La 

Casa 

21/07-

25/07/2026 

Dịch vụ ăn 

uống, 

khách sạn, 

thuê xe ô tô 

(*) 

Ghi chú: Dịch vụ khách sạn (*): Dịch vụ khách sạn bao gồm hạng mục phòng 

học, nước suối, máy chiếu màn chiếu/màn hình led phòng học, teabreak, ăn trưa, 

ăn tối, flipchart, phòng nghỉ, xe ô tô đưa đón đại biểu tham dự khóa đào tạo (xe ô 

tô đưa đón áp dụng với khóa đào tạo 2024K234).  
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